
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  Dương Quan, ngày 19 tháng 12 năm 2024 

Trường: THCS Dương Quan 

Địa chỉ: Thôn Nam, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Email: thcs-duongquan@thuynguyen.edu.vn 

Số lượng toàn trường: 672 học sinh 

Hiệu trưởng: Phạm Hồng Hải 

Số điện thoại Hiệu trưởng: 0904.523.923 

                                          DANH SÁCH HỌC BỔNG TIẾNG ANH TOÀN PHẦN NĂM HỌC 2024 - 2025 

Stt Họ và tên học sinh Lớp SĐT học sinh SĐT PHHS Email Ghi chú 

1. Nguyễn Nhật Cường 8A1 0868101218 0793089666 cuongphong8284@gmail.com  

2. Bùi Đình Cảnh Khang 8A1 0936552135 0943651226 Nhungle190183@gmail.com  

3. Hoàng Thùy Ngân 8A1 0976442438 0906162962 lephuongthao18188@gmail.com  

4. Nguyễn Hoàng Quân 8A1  0356799095   

5. Nguyễn Thị Minh Thư 8A1  0763470658   

6 Nguyễn Thị Bình An 6A4  0904068674   

7 Nguyễn Đức Bình 7A5  0353429158 nguyenductoansnnhp@gmail.com Khóa hè 

8 Lê Viết Hải Phong 7A5  0788344388 hangnga1987tn@gmail.com Khóa hè 

9 Vũ Thị Quỳnh Như 8A2  097.152.2938   

10 Trần Nguyễn Khải Hoàn 8A2  093.617.9696   

11 Nguyễn Hương Giang 8A2  076.641.3538   

12 Lê Thị Hoài Thương 8A2  033.942.6482   

13 Nguyễn Tuấn Tài 8A2  052.820.9406   

14 Đỗ Nguyên An 8A2  097.265.4727 hai84.kt@gmail.com  

15 Đỗ Phúc An 6A1 0936893858 0936893858 minhphuongtn1988@gmail.com  
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16 Vũ Thị Như Quỳnh 6A1 0904552628 0904552628 Lehongthuy189@gmail.com  

17 Nguyễn Hoàng Phan 6A1 0392448809 0392448809 builuyen165@gmail.com  

18 Lê Nhật Long 6A1 0793 089 666 0793 089 666 cuongphong8284@gmail.com  

19 Nguyễn Văn Được  6A1 0378804056 0378804056 lathianh131091@gmail  

20 Cao Trung Phát 6A1 0905478575 0905478575 Tranhanh19842013hptb@gmail.com  

21 Nguyễn Quỳnh Nga 6A1 0904703976 0904703976   

22 Nguyễn Thị Hải Băng 6A1 0983045832 0983045832   

23 Nguyễn Gia Bảo 6A1 0932234269 0932234269   

24 Đỗ Hoàng Ngọc Vy 6A1 0987695513 0987695513   

25 Mai Diệu Linh 6A1 0374776736 0374776736   

26 Nguyễn Thị Yến Nhi 6A1 0944579556 0944579556   

27 Nguyễn Thanh Trà 9A1 0793255632 0788381966 thanhtra1304hp@gmail.com  

28 Lê Hải Bình 9A1  0399426482 binhlehai13@gmail.com  

29 Bùi Tuấn Nam 9A1 0829663929 0947788561 tuannam200812@gmail.com  

30 Lê Thị Nhi 9A1 0337992325 0397955325 lenhi1593@gmail.com  

31 Lê Ngọc Hân 9A1  0981131585   

32 Nguyễn Kiều Trang 9A1 0919284800 0934259696 phuongloan183@gmail.com  

33 Nguyễn Đức Quang 9A1 0936550258 0913442204 phuongloan183@gmail.com  

34 Lê Thị Hương Giang 9A3  0936922231 tthaichi@gmail.com  

 

Người lập 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Thị Kim Dung 

 

Hiệu trưởng 

 

 

                                  (đã ký và đóng dấu) 

 

Phạm Hồng Hải 
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